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Chương V
VIỆT NAM TỪ CUỐI NĂM 1946 ĐẾN NĂM 1954
Bài 25
NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946 - 1950)
(Tiết 2)
IV. Chiến dịch Việt Bắc Thu Đông năm 1947.
1. Thực dân Pháp tiến công căn cứ địa kháng chiến Việt Bắc.
* Âm mưu của địch.
- Thực hiện chiến lược "Đánh nhanh, thắng nhanh"
- Thành lập chính phủ bù nhìn Trung Ương.
* Mục tiêu:
- Phá căn cứ địa chính của cả nước, tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và quân chủ lực. 
- Khoá chặt biên giới Việt - Trung, ngăn chặn liên lạc giữa ta và quốc tế.
*Hành động:
-Ngày 7/10/1947 Pháp tiến công căn cứ địa Việt Bắc....
2. Quân dân ta chiến đấu bảo vệ căn cứ địa Việt Bắc.
a.Diễn biến:
+Tại Bắc Cạn: Quân ta chủ động phản công, bao vây, chia cắt, đánh tập kích địch.
+Ở hướng Đông: quân ta phục kích, chặn đánh địch trên đường Bản Sao – Đèo Bông Lau.
+Ở hướng Tây: Ta phục kích địch Đoan Hùng,(24/10/1947), tại khe Lau, ngã ba sông Lô,và sông Gâm (10/11/1947)
* Kết quả:
- Căn cứ địa Việt Bắc được giữ vững.
- Cơ quan đầu não kháng chiến an toàn.
- Bộ độ chủ lực trưởng thành.
* ý nghĩa:
- Đánh bại âm mưu "Đánh nhanh, thắng nhanh" của Pháp sang đánh lâu dài.
- Chấm dứt giai đoạn phòng ngự của cuộc kháng chiến  chứng tỏ đường lối kháng chiến của ta là đúng đắn.
V.Đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện.
* Âm mưu của địch:"Dùng người Việt trị người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh” nhằm chống lại cuộc kháng chiến lâu dài, toàn dân, toàn diện,của ta.
* Chủ trương của ta.
+ Về quân sự: Vận động nhân dân vũ trang toàn dân và đẩy mạnh chiến tranh du kích.
+ Về chính trị:
- Năm 1948, tại Nam Bộ lần đầu tiên HĐND được hình thành từ tỉnh  xã, chính quyền kháng chiến được củng cố kiện toàn.
-Tháng 6/1949: Việt Minh và Hội Liên Việt quyết định tiến tới thống nhất 2 tổ chức tại cơ sở, Trung Ương.
+ Về ngoại giao: 1950 một loạt các nước XHCN đặt quan hệ ngoại giao với ta (Liên Xô, Trung Quốc…)
+ Về kinh tế: Ta chủ trương vừa phá hoại kinh tế của địch, XD và củng cố kinh tế kháng chiến.
+ Về văn hoá - giáo dục: Ngày 7/1950 ta chủ trương cải cách giáo dục phổ thông 12 năm sang 9 năm....
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BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP 1950 – 1953
(Tiết 1)
I. Chiến dịch biên giới Thu Đông 1950.
1. Hoàn cảnh lịch sử mới
- Cách mạng T.Quốc thành công (1/10/1949)-> cách mạng VN nối liền với phe XHCN.
- Thực dân Pháp liên tiếp thất bại ở Đông Dương, lệ thuộc Mĩ.
 - Mĩ trực tiếp can thiệp vào cuộc chiến tranh Đông Dương.
2.Quân ta tiến công địch ở biên giới phía Bắc.
a. Hoàn cảnh:
* Âm mưu của Pháp.
-Thực hiện kế hoạch Rơ-ve:    
+ Khoá chặt biên giới Việt- Trung để cô lập Việt Bắc.
+ Thiết lập hành lang Đông Tây.
+ Chuẩn bị tấn công Việt Bắc lần thứ 2.
* Chủ trương của ta:
- Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch Biên giới- thu đông.
b. Diễn biến: SGK/ trang 187 ( dòng 37 đến 43)
c. Kết quả:
- Ta khai thông 750 km đường biên giới .
- Giải phóng 35 vạn dân.
- Hành lang Đông -Tây bị chọc thủng ở Hoà Bình.
- Căn cứ địa Việt Bắc được giữ vững.
=> Kế hoạch Rơ-Ve của Pháp bị phá sản.
II. Âm mưu đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Đông Dương của thực dân Pháp.
- Pháp âm mưu đẩy mạnh chiến tranh ở Đông Dương, giành lại thế chủ động trên chiến trường.
- Đề ra kế hoạch Đơ-Lát-đờ-Tát-xi-nhi (12/1950) nhằm gấp rút bình định vùng tạm chiếm, kết hợp phản công và tiến công lực lượng cách mạng.


